
BẬC TIỂU HỌC - KHỐI 1 - LỚP: 1P3
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07:00 - 07:45 Tập thể dục - Ăn sáng

07:45 - 08:05 Sinh hoạt vòng tròn

Ra chơi

Ăn trưa - Dọn dẹp - Nghỉ trưa

08:05 - 08:40 Chào cờ
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08:45 - 09:20 TNXH

09:20 - 09:40

09:40 - 10:15 Tiếng Việt - Văn

10:20 - 10:55 Tiếng Việt - Văn

10:55 - 13:00

13:00 - 13:35 Anh văn (GVNN)

13:40 - 14:15 Anh văn (GVNN)

14:15 - 14:35

14:35 - 15:10 Âm nhạc

15:15 - 15:50 GDCX

15:50 - 17:00

16:15 - 16:45

Bơi lặn

Bơi lặn

Anh văn

Anh văn

RLQĐ

Toán

Tiếng Việt - Văn

Tiếng Việt - Văn

MT - TC/KT

MT - TC/KT

Đạo đức

Tiếng Việt - Văn

Anh văn (GVNN)

Anh văn (GVNN)

Tiếng Việt - Văn

Sinh tồn

Anh văn

Anh văn

Tiếng Việt - Văn

Tiếng Việt - Văn

TNXH

Toán

Tiếng Việt - Văn

Tiếng Việt - Văn

Tin học

Toán

Anh văn

Anh văn

Võ thuật

Võ thuật

Ăn xế - Nghỉ giải lao

5S và Tự học

Câu lạc bộ (Thứ Tư hằng tuần theo lịch tổ chức 3 đợt, Nhà trường thông báo đăng kí sau) 

* Anh Văn (GVNN): Môn Tiếng Anh học cùng Giáo viên tiếng Anh người nước ngoài
* GDCX: Môn Giáo dục cảm xúc
* RLQĐ: Môn Rèn luyện quân đội

Tiếng Việt - Văn

Tiếng Việt - Văn

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

* TNXH: Môn Tự nhiên xã hội
* MT - TC/KT: Môn Mĩ thuật - Thủ công/Kĩ thuật

Đồng phục xanh Đồng phục xanh Đồng phục xanh
Đồng phục vàng + 

giày thể dục 
 Đồ bơi, mũ, kính bơi

Đồng phục vàng 
Đồ võ thuật


